TN VẬT LÍ HẠT NHÂN

NHẬN BIẾT
Câu 1. Chọn kết luận đúng khi nói về hạt nhân Triti ( [image: image1.wmf]T

3
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 )


A. Hạt nhân Triti có 1 nơtrôn và 2 prôtôn. 

B. Hạt nhân Triti có 3 nuclôn, trong đó có 1 prôtôn. 

C. Hạt nhân Triti có 3 nơtrôn và 1 prôtôn. 

D. Hạt nhân Triti có 1 nơtrôn và 3 prôtôn.

Câu 2. Lực hạt nhân là


A. lực liên kết giữa các nơtrôn. 
B. lực liên kết giữa các prôtôn.

C. lực tĩnh điện. 

D. lực liên kết giữa các nuclôn.

Câu 3. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ


A. các êlectrôn. 
B. các nuclôn.
C. các prôtôn.
D. các nơtrôn.

Câu 4. Hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố đồng vị luôn có cùng:


A. khối lượng. 
B. số nơtron.
C. số prôtôn.
D. số nuclôn.

Câu 5. Đơn vị khối lượng nguyên tử là


A. khối lượng của một nơtron. 

B. khối lượng của một nguyên tử hiđrô.

C. khối lượng bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử cacbon.

D. khối lượng của một prôtôn.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng. Đồng vị là các nguyên tử mà 


A. hạt nhân của chúng có số khối A bằng nhau. 

B. hạt nhân của chúng có khối lượng bằng nhau. 

C. hạt nhân của chúng có số prôtôn bằng nhau, số nơtron khác nhau.

D. hạt nhân của chúng có số nơtron bằng nhau, số prôtôn khác nhau. 

Câu 7. Gọi m0 là khối lượng chất phóng xạ ở thời điểm ban đầu t = 0, m là khối lượng chất phóng xạ ở thời điểm t, chọn biểu thức đúng: 


A. m = m0e[image: image2.wmf]t
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.
B. m = [image: image3.wmf]2
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C. m0 = 2me[image: image5.wmf]t

l

.
D. m = m0e-[image: image6.wmf]t
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Câu 8. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt


A. nơtron.

B. nuclon và electron.

C. nuclon.

D. proton.

Câu 9. Đơn vị khối lượng nguyên tử (u) bằng khối lượng của


A. một nguyên tử hiđrô.

B. 1/12 khối lượng nguyên tử C12.


C. một proton.


D. một nơtron.

Câu 10.Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân


A. phát ra một bức xạ điện từ.
B. tự động phát ra các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.


C. phát ra các tia (, (, (.

D. phát ra các tia phóng xạ khi bị kích thích từ bên ngoài.

Câu 11.Hạt nhân O có:  A. 8 proton; 17 nơtron        B. 9 proton; 17 notron 



                C. 8 proton; 9 noton            D. 9 proton; 8 notron

Câu 12. Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng nghỉ E và khối lượng m của vật là:


A. E = mc2/2 
B. E = 2mc2 
C. E = mc2 
D. E = m2c 

Câu 13. Chất phóng xạ có hằng số phóng xạ 
[image: image7.wmf]l

.Ban đầu có N0 hạt nhân. Số hạt nhân đã bị phân rã sau thời gian t là:
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Câu 14. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có năng lượng liên kết 

A. càng lớn. 
B. riêng càng nhỏ.

Ccàng nhỏ.
D. riêng càng nhỏ.

Câu 15. Phản ứng phân hạch

A. chỉ xãy ra ở nhiệt độ rất cao cỡ hàng chục triệu độ               B. là sự vỡ của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn

D. là phản ứng hạt nhân thu năng lượng          C. là phản ứng trong đó hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành hạt nhân nặng hơn

Câu 16. Hạt nhân Triti ( T13 ) có 

A. 3 nuclôn, trong đó có 1prôtôn.   B. 3 nơtrôn và 1 prôtôn.     C. 3 nuclôn, trong đó có 1 nơtrôn 
D. 3 prôtôn và 1 nơtrôn  

Câu 17.  Các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn 

A. số nuclôn. 
B. số nơtrôn (nơtron).  
C. khối lượng. 
D. số prôtôn. 
Câu 18. Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết 

A. tính cho một nuclôn.   B. tính riêng cho hạt nhân ấy.    C. của một cặp prôtôn-prôtôn. 
D. của một cặp prôtôn-nơtrôn

Câu 19. Phản ứng nhiệt hạch là

A. sự kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng hơn.              B. phản ứng hạt nhân thu năng lượng .

C. phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.                            D. phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

Câu 20.  Khối lượng của hạt nhân được tính theo công thức nào sau đây?


A. m = Z.mp + N.mn.
B. m = mp + mn. 
C. m = mnt - Z.me.
D. m = A(mp + mn ).

THÔNG HIỂU

Câu 1. Hạt nhân bền vững nhất trong các hạt nhân
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Câu 2. Thông tin nào sau đây là sai khi nói về các hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử?


A. Prôtôn mang điện tích nguyên tố dương.

B. Số nơtron và prôtôn trong hạt nhân có thể khác nhau. 

C. Nơtron trung hoà về điện.

D. Các hạt prôtôn và nơtron có khối lượng bằng nhau.

Câu 3. Trong các đồng vị của caacbon, hạt nhân của đồng vị nào có số prôtôn bằng số nơtron?


A. [image: image20.wmf]C

12

.
B. [image: image21.wmf]C
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C. [image: image22.wmf]C
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D. [image: image23.wmf]C
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Câu 4. Câu nào đúng? Hạt nhân [image: image24.wmf]C
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A. không mang điện tích.
B. mang điện tích -6e.
C. mang điện tích 12e. 
D. mang điện tích +6e.

Câu 5. Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân


A. có thể âm hoặc dương.

B. càng nhá, thì càng bền vững. 

C. càng lớn, thì càng kém bền vững.
D. càng lớn, thì càng bền vững.

Câu 6. Đồng vị là


A. các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số nuclôn nhưng khác khối lượng. 

B. các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số nơtron nhưng số khối khác nhau.

C. các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số prôtôn nhưng số khối khác nhau.

D. các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số nôtron nhưng số prôtôn khác nhau.

Câu 7. Hạt nhân [image: image25.wmf]Co
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 có cấu tạo gồm


A. 33 prôton và 27 nơtron. 

B. 27 prôton và 60 nơtron. 


C. 33 prôton và 27 nơtron.

D. 27 prôton và 33 nơtron.

Câu 8. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân có giá trị


A. lớn nhất đối với các hạt nhân trung bình.
B. lớn nhất đối với các hạt nhân nặng.

C. giống nhau với mọi hạt nhân.
D. lớn nhất đối với các hạt nhân nhẹ. 

Câu 9. Số nuclôn trong hạt nhân [image: image26.wmf]Ra
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86

 là bao nhiêu?


A. 136.
B. 222.
C. 86.
D. 308. 

Câu 10. Cho biết năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân X1, X2​, X3 và X4 lần lượt là 7,63MeV; 7,67MeV; 12,42MeV và 5,41MeV. Hạt nhân kém bền vững nhất là


A. X4.
B. X1.
C. X3.
D. X2. 

Câu 11. Cấu tạo của nguyên tử [image: image27.wmf]C
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 gồm:


A. 6 prôtôn, 12 nơtron.

B. 6 prôtôn, 6 nơtron. 

C. 6 prôtôn, 6 nơtron, 6 electron.
D. 6 prôtôn, 12 nơtron, 6 electron. 

Câu 12. Chọn phát biểu sai khi nói về định luật phóng xạ: Sau mỗi chu kì bán rã, 


A. khối lượng chất phóng xạ giảm đi chỉ còn một nửa. 

B. số hạt phóng xạ giảm đi một nửa.

C. một nửa lượng chất phóng xạ đã bị biến đổi thành chất khác.

D. một hạt nhân chất phóng xạ đã bị phân rã thành hai hạt.

Câu 13. Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image28.wmf]Th
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. Phản ứng này là


A. phản ứng nhiệt hạch.  
B. phản ứng toả năng lượng.


C. phản ứng thu năng lượng.
D. phản ứng phân hạch.

Câu 14. Trong phản ứng hạt nhân không có định luật bảo toàn nào sau?


A. định luật bảo toàn số hạt nuclôn. 
B. định luật bảo toàn điện tích.

C. định luật bảo toàn động lượng.
D. định luật bào toàn số hạt prôtôn.

Câu 15. Phản ứng nhiệt hạc xảy ra ở điều kiện


A. nhiệt độ cao.
B. nhiệt độ bình thường.
C. dưới áp suất rất cao. 
D. nhiệt độ thấp.

Câu 16. Chọn câu trả lời đúng nhất. Gọi k là hệ số nhân nơtron. Điều kiện để phản ứng dây chuyền xảy ra là


A. k = 1. 
B. k > 1.
C. k 
[image: image32.wmf]³

 1. 
D. k < 1.

Câu 17.Nhận xét nào về tia gamma của chất phóng xạ là không đúng?

A. Là sóng điện từ có bước sóng dài , mang năng lượng lớn .

B. Là hạt phôton , gây nguy hiểm cho con người.

C. Có khả năng đâm xuyên rất lớn.

D. Không bị lệch trong điện trườngvà từ trường. 

Câu 18. Đồng vị X là một chất phóng xạ, có chu kì bán rã T. Ban đầu có một mẫu chất X nguyên chất, hỏi sau bao lâu số hạt nhân phân rã bằng một nửa số hạt nhân X còn lại?  

A. 0,71T

B. 0,58T
C. 2T
      D. T

Câu 19. Đại lượng nào đặc trưng cho mức độ bền vững của một hạt nhân?


A. Năng lượng liên kết. 

B. Năng lượng liên kết riêng.

C. Số hạt nuclôn. 

D. Số hạt prôtôn.

Câu 20. Trong vật lí hạt nhân, so với khối lượng của đồng vị cacbon [image: image33.wmf]C
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 thì một đơn vị khối lượng nguyên tử u nhỏ hơn


A. 1/6 lần.
B. 12 lần.
C. 6 lần. 
D. 1/12 lần.

VẬN DỤNG THẤP 

Câu 1. Khối lượng của hạt nhân [image: image34.wmf]Be
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 là 9,0027u, khối lượng của nơtron là mn = 1,0086u, khối lượng của prôtôn là mp = 1,0072u. Độ hụt khối của hạt nhân [image: image35.wmf]Be
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 là


A. 0,0811u.
B. 0,9110u.
C. 0,0691u.
D. 0,0561u. 

Câu 2. Số prôtôn có trong 15,9949 gam [image: image36.wmf]O
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 là bao nhiêu?


A. 4,82.1024.
B. 14,45.1024. 
C. 96,34.1023.
D. 6,023.1023.

Câu 3. Cho biết khối lượng một nguyên tử Rađi([image: image37.wmf]Ra
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) là m(Ra) = 226,0254u; của hạt eleectron là me = 0,00055u. Khối lượng riêng của hạt nhân Rađi là 


A. 1,45.1017kg/m3.
B. 1,45.1015kg/m3.
C. 1,45.1017g/cm3. 
D. 1,54.1017g/cm3.

Câu 4. Số hạt nhân có trong 1 gam [image: image38.wmf]U
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 nguyên chất là


A. 4,13.1021hạt.
B. 1,83.1021hạt. 
C. 2,53.1021hạt.
D. 6,55.1021hạt.

Câu 5. Cho hạt nhân α có khối lượng 4,0015u. Biết mP = 1,0073u; mn = 1,0087u; 1u = 931MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt [image: image39.wmf]a

 bằng


A. 7,5MeV.
B. 28,4MeV.
C. 7,1MeV.
D. 7,1eV. 

Câu 6. Hạt nhân [image: image40.wmf]Na

23

11

 có


A. 11 prôtôn và 23 nơtron. 

B. 2 prôtôn và 11 nơtron.


C. 11 prôtôn và 12 nơtron.

D. 23 prôtôn và 11 nơtron.

Câu 7. Chất Rađon ([image: image41.wmf]Rn
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) phân rã thành Pôlôni ([image: image42.wmf]Po
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) với chu kì bán rã là 3,8 ngày. Mỗi khối lượng 20g chất phóng xạ này sau 7,6 ngày sẽ còn lại


A. 2,5g.
B. 5g.
C. 0,5g. 
D. 10g.

Câu 8. Hạt nhân [image: image43.wmf]Co
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có khối lượng là 55,940u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Độ hụt khối của hạt nhân [image: image44.wmf]Co
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 là


A. 3,154u.
B. 4,544u.
C. 3,637u. 
D. 4,536u.

Câu 9. Hạt nhân đơteri [image: image45.wmf]D
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 có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Năng lượng liên kết của hạt nhân [image: image46.wmf]D
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là


A. 2,23MeV.
B. 2,02MeV.  
C. 0,67MeV.
D. 1,86MeV.

Câu 10. Sau 2 giờ, độ phóng xạ của một khối chất giảm 4 lần, chu kì của chất phóng xạ đó nhận giá trị nào sau đây?


A. 1,5 giờ.
B. 2 giờ.
C. 1 giờ.
D. 3 giờ. 

Câu 11. Cho phản ứng hạt nhân sau: 
[image: image47.wmf]Cl
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. Biết: mCl = 36,9569u; mn = 1,0087u; mX = 1,0073u; mAr = 38,6525u. Hỏi phản ứng toả hay thu bao nhiêu năng lượng?


A. Toả 1,58J.
B. Toả 1,58MeV.
C. Thu 1,58eV. 
D. Thu 1,58.103MeV.

Câu 12. Cho phản ứng hạt nhân sau: 
[image: image50.wmf]Cl
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A. 
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Câu 13. Chu kì bán rã của chất phóng xạ là 2,5 năm. Sau 1 năm tỉ số giữa số hạt nhân còn lại và số hạt nhân ban đầu là


A. 0,082. 
B. 0,758.
C. 0,4.
D. 0,242.

Câu 14. Trong phản ứng hạt nhân: 
[image: image57.wmf]X
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, hạt nhân X có:


A. 6 nơtron và 6 proton.
B. 12 nơtron và 6 proton.
C. 6 nơtron và 12 proton.  
D. 6 nuclon và 6 proton. 

Câu 15. Một lượng chất phóng xạ sau 42 năm thì còn lại 1/8 khối lượng ban đầu của nó. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là


A. 5,25 năm.
B. 21 năm.
C. 14 năm.
D. 126 năm. 

Câu 16. Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là T. Sau thời gian t, số hạt đã bị bán rã bằng 7/8 số hạt ban đầu. Kết luận nào sau đây là đúng? 


A. t = 7T.
B. t = 8T.
C. t = 3T.
D. t = 0,785T. 

Câu 17. Trong nguồn phóng xạ P32 có 108 nguyên tử với chu kì bán rã T = 14ngày. 4 tuần lễ trước đó, số nguyên tử P32 trong nguồn đó là


A. N0 = 4.108.
B. N0 = 2.108.
C. N0 = 1012.
D. N0 = 16.108. 

Câu 18. Chu kì bán rã của Co60 bằng gần 5năm. Sau 10 năm, từ một nguồn Co60 có khối lượng 1g sẽ còn lại bao nhiêu gam?


A. 0,75g. 
B. 0,10g.
C. 0,50g.
D. 0,25g.

Câu 19. Chất phóng xạ [image: image58.wmf]Co
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 có chu kì bán rã T = 5,33 năm và khối lượng nguyên tử là 56,9u. Ban đầu có 500g chất Co60. Sau bao nhiêu năm thì khối lượng chất phóng xạ này còn lại là 100g?


A. 8,75 năm.
B. 10,5 năm.
C. 12,38 năm.
D. 15,24 năm. 

Câu 20. Cho hạt nhân 
[image: image59.wmf]P
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 sau khi phóng xạ tao ra hạt nhân 
[image: image60.wmf]Si
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. Cho biết loại phóng xạ?


A. 
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b

.

VẬN DỤNG CAO

Câu 1. Cho hạt nhân Urani ([image: image65.wmf]U

238

92

) có khối lượng m(U) = 238,0004u. Biết mP = 1,0073u; mn = 1,0087u; 1u = 931MeV/c2, NA = 6,022.1023. Khi tổng hợp được một mol hạt nhân U238 thì năng lượng toả ra là


A. 1,084.1027MeV.
B. 1,084.1027J.
C. 1800MeV.
D. 1,84.1022MeV. 

Câu 2. Thời gian bán rã của [image: image66.wmf]Sr

90

38

là T = 20 năm. Sau 80 năm, số phần trăm hạt nhân còn lại chưa phân rã bằng


A. 6,25%.
B. 50%. 
C. 12,5%.
D. 25%.

Câu 3. Cho hạt [image: image67.wmf]a

 có khối lượng là 4,0015u. Cho mp = 1,0073u; mn = 1,0087u; 1uc2 = 931,5MeV. Cần phải cung cấp cho hạt α năng lượng bằng bao nhiêu để tách hạt [image: image68.wmf]a

 thành các hạt nuclôn riêng rẽ?


A. 2,84MeV.
B. 28,4MeV.
C. 28,4J.
D. 24,8MeV. 

Câu 4. Khối lượng của hạt nhân Be10 là 10,0113u, khối lượng của nơtron là mn = 1,0086u, khối lượng của prôtôn là mp = 1,0072u và 1u = 931MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân Be10 là


A. 64,332MeV.
B. 6,4332KeV. 
C. 0,64332MeV.
D. 6,4332MeV.

Câu 5. Hạt nhân 
[image: image69.wmf]Po
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84

 đứng yên, phân rã 
[image: image70.wmf]a

 thành hạt nhân chì. Động năng của hạt 
[image: image71.wmf]a

 bay ra chiếm bao nhiêu phần trăm của năng lượng phân rã?


A. 98,1%.
B. 19,4%. 
C. 1,9%.
D. 81,6%.

Câu 6. Sau 1 năm, lượng ban đầu của một mẫu đồng vị phóng xạ giảm đi 3 lần. Sau 2 năm, khối lượng của mẫu đồng vị phóng xạ giảm đi bao nhiêu lần?


A. 4,5 lần. 
B. 9 lần.
C. 12 lần.
D. 6 lần.

Câu 7. Đồng vị phóng xạ [image: image72.wmf]Cu
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 có thời gian bán rã T= 4,3 phút. Sau thời gian 12,9 phút độ phóng xạ của đồng vị này giảm đi là


A. 85% .
B. 82,5%.
C. 80%. 
D. 87,5%.

Câu 8. Độ hụt khối khi tạo thành các hạt nhân 
[image: image73.wmf]He
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lần lượt là 
[image: image74.wmf];
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EMBED Equation.DSMT4[image: image75.wmf].
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 Hãy cho biết phản ứng: 
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. Toả hay thu bao nhiêu năng lượng? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:


A. Toả năng lượng 18,06 MeV.
B. Thu năng lượng 18,06 MeV.

C. Thu năng lượng 18,06 eV 
D. Toả năng lượng 18,06 eV.

Câu 9. Chu kì bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là 20 phút và 40 phút. Ban đầu hai khối chất A và B có số lượng hạt nhân như nhau. Sau 80 phút tỉ số các hạt nhân A và B còn lại là


A. 1:4.
B. 4:1.
C. 1:6.
D. 1:1. 

Câu 10. Biết mC = 11,9967u; 
[image: image77.wmf]a

m

 = 4,0015u. Năng lượng cần thiết để tách hạt nhân 
[image: image78.wmf]C
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 thành 3 hạt 
[image: image79.wmf]a

 là 


A. 7,2618MeV.
B. 1,16189.10-19J.
C. 1,16189.10-13MeV. 
D. 7,2618J.
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